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I. Tổ hòa giải khóm 1: 
 

1 Đoàn Thị Anh Đào Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

2 Kiều Giang Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

3 Huỳnh Huyền Trang CHT Nông dân Hòa giải viên 

4 Phạm Hữu Nghĩa Phó ban CTMT Hòa giải viên 

5 Nguyễn Hoàng Sấm CS khu vực Hòa giải viên 

6 Nguyễn Thị Thùy Ngân CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

7 Mã Hoàng Phi BT Chi đoàn Hòa giải viên 

8 Lê Đức Tuấn Tổ Trưởng ANTT Hòa giải viên 

II. Tổ hòa giải khóm 2:  

9 Nguyễn Hồ Khắc Huy Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

10 Nguyễn Văn Nhanh Phó Khóm Hòa giải viên 

11 Nguyễn Thanh Văn Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

12 Yên Xuân Vũ CHT CCB Hòa giải viên 

13 Trần Thị Thái Hiền CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

14 Huỳnh Minh Quân CHT Nông dân Hòa giải viên 

15 Diệp Hoàng Anh CS khu vực Hòa giải viên 

III. Tổ hòa giải khóm 7:  

16 Lâm Bích Thuy Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

17 Phạm Văn Tới Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

18 Ngô Thị Út Như CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

19 Nguyễn Văn Thiện Phó khóm – Tổ trưởng TANTT Hòa giải viên 

20 Nguyễn Đăng Giang CHT CCB Hòa giải viên 



21 Huỳnh Minh Tưởng CS khu vực Hòa giải viên 

22 Nguyễn Huỳnh Đan Thanh BT Chi đoàn Hòa giải viên 

IV. Tổ hòa giải khóm 8:  

23 Nguyễn Minh Tân Phó khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

24 Phạm Minh Ý Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

25 Tạ Quốc Dân CHT CCB Hòa giải viên 

26 Nguyễn Ước Nguyện CHT Nông dân Hòa giải viên 

27 Trần Lý Triều CS khu vực Hòa giải viên 

28 Phạm Thị Thúy Hằng CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

29 Nguyễn Hùng Ca BT Chi đoàn Hòa giải viên 

V. Tổ hòa giải Thạnh Điền:  

30 Huỳnh Xung Phong Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

31 Cao Quốc Vinh Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

32 Huỳnh Văn Hùng Phó khóm Hòa giải viên 

33 Trần Thanh Tân CHT Nông dân Hòa giải viên 

34 Lê Thị Kim Pha CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

VI. Tổ hòa giải Bà Điều:  

35 Trương Văn Chiểu Bí thư Chi bộ- Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

36 Phan Cẩm Nhung Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

37 Nguyễn Thị Kiều Oanh PBT Chi bộ - CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

38 Diệp Văn Thơ Tổ ANTT Hòa giải viên 

VII. Tổ hòa giải khóm 4: 

39 Nguyễn Tùng Em Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

40 Dương Hữu Phụng PBT Chi bộ, CHT Nông dân Hòa giải viên 

41 Nguyễn Ngọc Huyền Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

42 Trần Phước Minh Phó khóm Hòa giải viên 

43 Dương Văn Quang CHT Người cao tuổi Hòa giải viên 

VIII. Tổ hòa giải khóm 5: 



44 Võ Thanh Phong Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

45 Nhan Quốc Anh Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

46 Lâm Tùng Hớn CHT Nông dân Hòa giải viên 

47 Châu Hoàng Trung Phó Khóm Hòa giải viên 

48 Lê Văn Hải Tổ trưởng ANTT Hòa giải viên 

49 Lê Ánh Hồng CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

IX. Tổ hòa giải khóm Tân Hưng: 

50 Lê Văn Lil Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

51 Châu Trọng Đại Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

52 Lâm Bảo Nghi BT Chi đoàn Hòa giải viên 

53 Nguyễn Thị Nhơn CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

54 Ninh Văn Dũng Tổ trưởng ANTT Hòa giải viên 

X. Tổ hòa giải khóm Lung Dừa: 

55 Nguyễn Đồng Khởi Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

56 Trương Văn Vũ Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

57 Đặng Kiều Nhi CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

58 Nguyễn Văn Khôn Phó khóm Hòa giải viên 

59 Đặng Quang Trung CHT CCB Hòa giải viên 

60 Nguyễn Chí Toàn Thành viên Tổ ANTT Hòa giải viên 

61 Lâm Văn Cuộc CHT Người cao tuổi Hòa giải viên 

XI. Tổ hòa giải Khóm Tắc Thủ: 

62 Nhan Văn Dũng Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

63 Phan Châu Linh Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

64 Nguyễn Văn Khuôl Phó Khóm Hòa giải viên 

65 Tạ Minh Đường CHT Nông dân Hòa giải viên 

66 Nguyễn Vũ Lâm CHT CCB Hòa giải viên 

67 Lại Thị Đào CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

68 Lưu Hoàng Vũ Tổ trưởng ANTT Hòa giải viên 

69 Nguyễn Quốc Nam Phó ban CTMT Hòa giải viên 

XII. Tổ hòa giải khóm Bào Sơn: 



70 Lê Thành Tặng Trưởng khóm 
Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

71 Nguyễn Minh Sang Trưởng ban CTMT Hòa giải viên 

72 Nguyễn Quốc Việt CHT CCB Hòa giải viên 

73 Nguyễn Văn Bích Tổ trưởng ANTT Hòa giải viên 

74 Lê Hoàng Yến CHT Phụ nữ Hòa giải viên 

Ghi chú: 

- Tổng số có 74 hòa giải viên (có 19 nữ); 

- Kiện toàn 6 tổ hòa giải có: 38 hòa giải viên (có 6 Tổ trưởng và 13 hòa giải viên nữ); 

- Công nhận hòa giải viên, Tổ trưởng tổ hòa giải có 36 hòa giải viên (có 6 Tổ trưởng và 

6 hòa giải viên nữ). 


